
MỘT SỐ NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HK2
I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Để ứng phó với tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên, chúng ta cần
A. không cần tìm hiểu các tình huống nguy hiểm.
B. lo lắng, sợ hãi khi gặp tình huống nguy hiểm.
C. học tập các kĩ năng ứng phó tình huống nguy hiểm.
D. chọn nơi vắng người để trốn tránh.
Câu 2. Tình huống nguy hiểm từ con người là những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình từ con người gây nên tổn thất cho 
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A. con người và xã hội. 
B. môi trường tự nhiên.
C. kinh tế và xã hội.
D. kinh tế quốc dân.

Câu 3. Tình huống nào dưới đây không gây nguy hiểm đến con người? 
A. Bạn A được bố dạy bơi ở bể bơi của nhà văn hóa huyện.
B. Khu chung cư nhà bạn B đang xảy ra hỏa hoạn lớn.
C. Các bạn đang tụ tập tắm ở khu vực bãi biển cấm.
D. Bạn T lội qua suối để về nhà trong lúc trời mưa to.
Câu 4. Những mối nguy hiểm bất ngờ, xuất phát từ những hành vi cố ý hoặc vô tình gây nên tổn thất cho con người và xã hội là tình huống nguy hiểm từ

A. tự nhiên.	
B. xã hội.	
C. con người.
D. ô nhiễm.
Câu 5. Số điện thoại 113 là số điện thoại khẩn cấp của cơ quan, tổ chức nào?

A.Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em.
B. Công an hoặc cảnh sát.
C. Cấp cứu y tế.
D. Cơ quan phòng cháy chữa cháy.
Câu 6. Khi gặp mưa dông, lốc, sét, chúng ta không nên thực hiện hành động nào dưới đây?
A. Ở trong nhà khi trời mưa dông, lốc, sét.
B. Tắt thiết bị điện trong nhà (điện thoại di động, tivi…).
C. Nếu đang đi ngoài đường, cần nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn.
D. Nếu đang đi ngoài đường, hãy nhanh chóng tìm tới các gốc cây to để trú ẩn. 

Câu 7. Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lý, đúng mức

A. của cải vật chất.
B. thời gian.
C. sức lực.
D. Tất cả đáp án trên đúng.

Câu 8. Bạn K đạt kết quả cao trong năm học vừa rồi nên gia đình bạn quyết định sẽ tổ chức liên hoan thật to để mọi người trong làng biết và đến mừng. Gia đình không đủ tiền để tổ chức liên hoan nên bố mẹ bạn K quyết định đi vay tiền về để tổ chức cho mát mặt. Em có nhận xét gì về việc làm của gia đình K?
A. Gia đình K làm như vậy là lãng phí, không phù hợp với hoàn cảnh gia đình.
B. Gia đình K làm như vậy là hợp lí.
C. Gia đình K làm như vậy là phù hợp với hoàn cảnh gia đình.
D. Gia đình K làm như vậy là vi phạm pháp luật.
Câu 9. Hành động nào sau đây không thể hiện sự tiết kiệm?
A. Tiết kiệm tiền để mua sách.	
B. Bật đèn sáng khắp nhà cho đẹp.
C. Tận dụng nước vo gạo để tưới cây.
D. Dùng thời gian rảnh để đọc sách.
Câu 10. Chọn câu phát biểu đúng?
A. Ba mẹ mình làm ra cho mình thì mình hưởng nhưng phải biết tiết kiệm.
B. Ba mẹ làm ra mình hưởng và mình đòi bố mẹ mua những gì mình thích.
C. Nhỏ không làm ra tiền nên tiết kiệm, khi lớn đi làm thì tiêu xài thoải mái.
D. Mua những gì mà mình thích vì ba mẹ là người nuôi mình.
Câu 11. Đối lập với tiết kiệm là

A. xa hoa, lãng phí.
B. đảm bảo cho cuộc sống ổn định, ấm no, hạnh phúc.
C. làm giàu cho bản thân gia đình và đất nước.
D. Tất cả đáp án trên đúng.
Câu 13. Để tiết kiệm, học sinh cần tránh điều gì?
A. Lối sống đua đòi, xa hoa và lãng phí.
B. Sắp xếp việc làm khoa học tránh lãng phí thời gian.
C. Bảo quản, sử dụng và tận dụng các đồ dùng học tập, lao động.
D. Trân trọng vật chất và sức lao động của người khác.  
Câu 14. Hành động nào dưới đây không phải biểu hiện sự tiết kiệm?

A. Tiêu xài hoang phí.
B. Chi tiêu hợp lí.
C. Bảo vệ của công.
D. Bảo quản đồ dùng.

Câu 15. Câu ca dao tục ngữ nào dưới đây nói về sự keo kiệt, bủn xỉn

A. Vung tay quá trán.
B. Năng nhặt chặt bị.
C. Vắt cổ chày ra nước.
D. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ.

Câu 16. Ngoài việc tiết kiệm về tiền của, theo em chúng ta cần tiết kiệm yếu tố nào?

A. Nhân phẩm.
B. Sức khỏe.
C. Lời nói.
D. Danh dự.

Câu 17. Hành động nào không tiết kiệm?
A. Tận dụng ánh sáng tự nhiên để không phải bật đèn.
B. Giặt rửa bằng nước nóng vào mùa hè.
C. Tắt bếp sớm một chút.
D. Sử dụng bóng đèn tiết kiệm điện.
Câu 18. Việc làm của bạn nào dưới đây chưa tiết kiệm?
A. Khi cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa đón Tết, Ngọc thường gấp cẩn thận quần, áo cũ không dùng đến để gửi tặng những người có hoàn cảnh khó khăn.
B. Khi năm học kết thúc, Lan thường soạn lại những quyển vở cũ, cắt những trang giấy trắng để năm sau làm nháp.                   
C. Mỗi khi được mẹ cho đi siêu thị, Trung mua rất nhiều đồ chơi mặc dù ở nhà đã có.                               
D. Dũng luôn tiết kiệm tiền tiêu vặt để dùng khi cần thiết.
II. ĐIỀN KHUYẾT
Em hãy điền vào chỗ (…) để hoàn thành nội dung sau đây:
Câu 1. 
…………………… là sử dụng một cách ………………tiền bạc, của cải, thời gian, sức lực của mình và của người khác.
Câu 2.
Tiết kiệm là sử dụng một cách hợp lí tiền bạc, của cải, thời gian, sức lực của ………………………và của………………………...
Câu 3. 
………………………….là những tình huống có thể gây ra những tổn hại về………………………., tinh thần cho con người và xã hội.
Câu 4. 
Để ứng phó với …………………………, cần phải thật bình tĩnh, suy nghĩ thật kĩ, ………………và các cách ứng phó phù hợp, an toàn nhất.
III. TRẢ LỜI ĐÚNG/SAI
Em hãy đọc tình huống và điền đáp án: Nếu đúng ghi (Đ), nếu sai ghi (S) sau mỗi ý đã cho.
Câu 1. Khi A đang ngồi xem ti vi một mình trong phòng khách vừa bật điều hòa vừa bật quạt thì B đến rủ đi chơi. Thấy vậy, A liền cùng bạn B chạy đi chơi mà không tắt các thiết bị điện trong nhà. Trong trường hợp này, em thấy lời khuyên nào đúng, lời khuyên nào sai?
A. Tắt tất cả các phương tiện, thiết bị dùng điện khi không cần thiết. 
B. Đồng ý với bạn, để vậy lát đi chơi về không cần bật nữa.
C. Khuyên bạn tắt ti vi, nhưng vẫn để điều hòa để khi đi chơi về cho mát.
D. Không nói gì vì đó là việc của bạn, mình không quan tâm.
Câu 2. Ngay từ đầu năm học, bạn C đã lập cho mình thời gian biểu và nghiêm túc thực hiện hằng ngày. Nhiều bạn trong lớp cho rằng bạn C làm việc máy móc nhưng C lại cho rằng làm như thế mới tiết kiệm được thời gian và làm được nhiều việc hơn.
Câu hỏi: Em tán thành với suy nghĩ và việc làm của bạn C không? Vì sao?
A. Em tán thành. Vì bạn C đã lập cho mình thời gian biểu và nghiêm túc thực hiện hằng ngày. Đó là một trong những cách để tiết kiệm thời gian.
B. Em không tán thành. Vì việc làm của bạn C rất mất thời gian, không đạt hiệu quả.  
C. Em không tán thành. Vì việc đến đâu thì làm đến đó, không nhất thiết phải lập kế hoach từ đầu năm. 
D. Em tán thành. Vì bạn  biết sắp xếp thời gian làm việc sao cho hiệu quả.  
Câu 3. Chiều nay, N đi học về muộn hơn mọi ngày. Khi đi đến đoạn đường vắng, N bị một kẻ lạ mặt bất ngờ kéo tay định lôi lên xe máy. Theo em, việc làm nào đúng, việc làm nào sai khi đối mặt với tình huống này?
A. Gào khóc thật to để người khác nghe thấy.
B. Nói thật to và rõ: “Dừng lại ngay” hoặc “Cứu tôi với” để người xung quanh phát hiện ra, tới cứu giúp.
C. Bỏ chạy.
D. Đánh lại kẻ lạ mặt bằng tay.
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